
STT Mã SV Họ đệm tên Ngày sinh Lớp Số BD Mã đề Điểm Ghi chú

1 810111064 Nguyễn Nhân Anh 03/07/2002 TC8A 000001 143 6.80

2 810111071 Trương Ngọc Anh 26/07/2002 TC8A 000002 214 6.80

3 810111088 Vũ Thị Phương Anh 26/06/2000 TC8A 000003 362 9.20

4 810111075 Đoàn Thị Ánh 11/06/2002 TC8A 000004 489 7.40

5 810110893 Nguyễn Xuân Bảo 06/06/1997 TC8A 000005 531 6.20

6 810111605 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 11/02/2001 TC8A 000006 650 8.20

7 810111346 Bùi Thị Kim Cúc 07/04/2002 TC8A 000007

8 810111057 Trần Tiến Đạt 28/05/2002 TC8A 000008 214 7.00

9 810110504 Chu Quang Đức 18/06/2002 TC8A 000009 362 7.20

10 810111610 Phạm Minh Đức 19/12/2002 TC8A 000010 489 6.40

11 810110873 Nguyễn Thị Tuyết Dung 08/12/2002 TC8A 000011 531 6.80

12 810110507 Nguyễn Hương Giang 10/11/2002 TC8A 000012 650 6.20

13 810110759 Nguyễn Ngọc Hà 12/09/2002 TC8A 000013 897 6.80

14 810111079 Triệu Thị Thúy Hà 15/08/2002 TC8A 000014 143 7.40

15 810110900 Hoàng Thị Hồng Hạnh 21/02/2002 TC8A 000015 214 6.80

16 810110483 Khương Mạnh Hùng 01/01/2002 TC8A 000016 362 7.40

17 810111076 Phạm Thị Hương 02/06/2002 TC8A 000017 489 7.40

18 810111629 Ngô Thị Thu Hường 24/04/2002 TC8A 000018 531 7.60

19 810111055 Đào Đức Huy 28/07/2002 TC8A 000019 725 7.40

20 810111631 Dương Văn Huy 19/12/2002 TC8A 000020 897 5.20

21 810111636 Vũ Thị Thu Huyền 04/10/2002 TC8A 000021 143 4.80

22 810110558 Đỗ Thùy Linh 22/11/2002 TC8A 000022 214 7.00

23 810110864 Phạm Hà Thu Ngân 11/12/2002 TC8A 000023 362 8.20

24 810111060 Vũ Thị Hồng Ngọc 01/01/2002 TC8A 000024 489 7.00

25 810111080 Lê Hồng Minh Nguyên 10/11/2002 TC8A 000025 531 7.20

26 810111054 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 28/04/2002 TC8A 000026 650 7.00

27 810111663 Nguyễn Thu Phương 02/09/2002 TC8A 000027 725 6.80

28 810110542 Nguyễn Minh Quang 16/04/2002 TC8A 000028 897 6.60

29 810110923 Hoàng Văn Quế 05/05/2002 TC8A 000029 143 7.60

30 810111514 Nguyễn Ngọc Sơn 15/11/2002 TC8A 000030 214 7.00

31 810111545 Nguyễn Trung Thực 19/12/2002 TC8A 000031 362 6.80

32 810111311 Vũ Thị Thu Trang 21/11/2002 TC8A 000032 489 6.00

33 810110986 Đào Minh Tuấn 14/07/2002 TC8A 000033 650 6.20

34 810310831 Đặng Thu Uyên 08/06/2002 TC8A 000034 143 7.40

35 810111051 Nguyễn Thị Thu Uyên 07/05/2002 TC8A 000035 897 7.00

36 810111062 Vũ Thị Thảo Vân 16/02/2002 TC8A 000036 725 6.60

37 810110556 Phùng Đức Vinh 30/01/2002 TC8A 000037 725 6.20

Tổng số bài thi: 36
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